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  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục 2019-2020 

 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT 
Nội 

dung 

Tổng 

số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh  

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

giáo 

sư 

Tiến 

sỹ 

Thạc 

sỹ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

I Tổng số 127  1 13 99 13 1  117 9 1 

A 

Giảng 

viên cơ 

hữu theo 

ngành 

      

     

1 

Công 

nghệ Kỹ 

thuật cơ 

khí 

33   1 29 3 

     

2 

Công 

nghệ Kỹ 

thuật 

điện – 

điện tử 

23   1 20 2 

     

3 

Công 

nghệ 

 thông 

tin 

25   1 23 2 

     

4 Kế toán 37   2 33 2      

5 

Quản trị 

kinh 

doanh 

34   2 32 2 

     

6 

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

32   1 29 2 

     

7 

Khoa 

học cây 

trồng 

23   5 16 2 

     

8 Thú Y 27  1 5 19 2      

9 
Quản lý 

đất đai 
22   4 18 2 

     

10 

Quản lý  

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

26   6 18 2 

     

11 

 Đo đạc 

địa 

chính  

26   6 18 2 

     



12 
Cắt gọt 

kim loại 
15    13 2 

     

13 

Điện 

công 

nghiệp 

20    15 5 

     

14 

Công 

nghệ  

Ô tô 

16    14 2 

     

15 

Công 

nghệ 

Hàn 

16    14 2 

     

16 
Tiếng 

Anh 
20   1 16 3 

     

17 
Tiếng 

Hàn 
28   3 17 8 

     

18 
Quản lý 

BHST 
23   2 19 2 

     

19 
Bảo vệ 

thực vật 
22   4 16 2 

     

20 

Kỹ thuật 

sửa 

chữa và 

lắp ráp 

máy tính 

25   1 22 2 

     

21 

Tin học 

văn 

phòng 

23   1 20 2 

     

22 

Trồng 

cây ăn 

quả 

22   3 19 2 

     

23 

Sửa 

chữa 

Máy CC 

23   1 19 3 

     

24 

Điện 

dân 

dụng 

20    15 5 

     

B 

Giảng 

viên cơ 

hữu 

môn 

chung 

17   1 12 4 

     

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành giảng 

dạy 

I Cao đẳng công nghệ Kỹ thuật cơ khí         

1 Trần Minh Trường 1973 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

2 Lương Anh Dân 1979 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

3 Phan Thanh Chương 1971 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

4 Nguyễn Mạnh Hà 1974 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

5 Nguyễn Xuân Vinh 1980 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

6 Nguyễn Đức Chính 1977 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

7 Lã Đỗ Khánh Linh 1982 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

8 Nguyễn Hoàng Giang 1983 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 



9 Trần Thị Thu Hằng 1982 Nữ Đại học Cơ khí CTM 

10 Võ Thị Ngọc 1971 Nữ Thạc sỹ Tự động hóa 

11 Nguyễn Thị Thắm 1982 Nữ Thạc sỹ Tự động hóa 

12 Trần Thị Tuyết Lan 1979 Nữ Thạc sỹ Tự động hóa 

13 Nguyễn Thị Hạnh 1983 Nữ Thạc sỹ KHMT 

14 Lê Thị Minh Tân 1987 Nữ Thạc sỹ KHMT 

15 Phạm Thị Thu Huyền 1982 Nữ Thạc sỹ KHMT 

16 La Ngọc Tùng 1984 Nam Thạc sỹ KHMT 

17 Vũ Đình Thanh 1984 Nam Thạc sỹ KHMT 

18 Đỗ Thái Hòa 1981 Nam Thạc sỹ KHMT 

19 Trương Đức Cường 1983 Nam Thạc sỹ KHMT 

20 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

21 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

22 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

23 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

24 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

25 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

26 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

27 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

28 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

29 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

30 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

31 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

32 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

33 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

II Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện         

1 Võ Thị Ngọc 1971 Nữ Thạc sỹ Tự động hóa 

2 Lê Thị Minh Nguyệt 1979 Nữ Thạc sỹ Tự động hóa 

3 Vũ Thị Ánh Ngọc 1979 Nữ Thạc sỹ Thiết bị mạng - NM điện 

4 Vũ Mạnh Thủy 1981 Nam Thạc sỹ Tự động hóa 

5 Đỗ Thị Hương 1981 Nữ Thạc sỹ Tự động hóa 

6 Nguyễn Thị Thắm 1982 Nữ Thạc sỹ Tự động hóa 

7 Trần Thị Tuyết Lan 1979 Nữ Thạc sỹ Tự động hóa 

8 Nguyễn Mạnh Hà 1974 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

9 Nguyễn Đức Chính 1977 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

10 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

11 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

12 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

13 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

14 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

15 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

16 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

17 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

18 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

19 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

20 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

21 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

22 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

23 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

III Cao đẳng Công nghệ Thông tin         



1 Phạm Ngọc Quý 1977 Nam Thạc sỹ KHMT 

2 Trần Đình Thành 1966 Nam Thạc sỹ CNTT 

3 Nguyễn Thị Hạnh 1983 Nữ Thạc sỹ KHMT 

4 Lê Thị Minh Tân 1985 Nữ Thạc sỹ KHMT 

5 Phạm Thị Thu Huyền 1982 Nữ Thạc sỹ KHMT 

6 La Ngọc Tùng 1984 Nam Thạc sỹ KHMT 

7 Vũ Đình Thanh 1984 Nam Thạc sỹ KHMT 

8 Đỗ Thái Hòa 1981 Nam Thạc sỹ KHMT 

9 Trương Đức Cường 1983 Nam Thạc sỹ KHMT 

10 Phạm Quang Huy 1988 Nam Thạc sỹ CNTT 

11 Đỗ Cao Chinh 1980 Nam Thạc sỹ Mạng 

12 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

13 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

14 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

15 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

16 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

17 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

18 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

19 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

20 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

21 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

22 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

23 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

24 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

25 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

IV Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp         

1 Trần Lê Duy 1982 Nam Tiến sỹ Kinh tế 

2 Nguyễn Thị Anh Hoa 1979 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

3 Lê Thị Phương 1980 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

4 Trần Thị Tuyết Nhung 1983 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

5 Dương Thu Phương 1982 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

6 Trương Thu Hương 1984 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

7 Đỗ Văn Chúc 1981 Nam Thạc sỹ Kế toán 

8 Nguyễn Thị Vân Chi 1979 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

9 Vũ Bạch Điệp 1987 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

10 Ma Thị Hằng 1987 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

11 Nguyễn Quỳnh Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

12 Ngô Thị Hồng Hạnh 1984 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

13 Dương Quỳnh Liên 1984 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

14 Nguyễn Phương Thảo 1985 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

15 Nguyễn Thị Tâm 1982 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

16 Trần Anh Sơn 1983 Nam Thạc sỹ Quản trị KD 

17 Hà Thị Anh 1988 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

18 Lê Thị Bích Ngọc 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

19 Ninh Hồng Phấn 1985 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

20 Hoàng Thị Hồng Thúy 1982 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

21 Hồ Thị Thanh Phương 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

22 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

23 Nguyễn Thị Loan 1975 Nữ Thạc sỹ Toán học 

24 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 



25 Trần Thị Huệ 1986 Nữ Thạc sỹ Toán học 

26 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

27 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

28 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

29 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

30 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

31 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

32 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

33 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

34 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

35 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

36 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

37 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

V Cao đẳng Quản trị Kinh doanh         

1 Trần Lê Duy 1982 Nam Tiến sỹ Kinh tế 

2 Nguyễn Thị Anh Hoa 1979 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

3 Lê Thị Phương 1980 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

4 Trần Thị Tuyết Nhung 1983 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

5 Trương Thu Hương 1984 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

6 Đỗ Văn Chúc 1981 Nam Thạc sỹ Kế toán 

7 Nguyễn Quỳnh Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

8 Dương Quỳnh Liên 1984 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

9 Nguyễn Phương Thảo 1985 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

10 Nguyễn Thị Tâm 1982 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

11 Trần Anh Sơn 1983 Nam Thạc sỹ Quản trị KD 

12 Hà Thị Anh 1988 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

13 Lê Thị Bích Ngọc 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

14 Ninh Hồng Phấn 1985 Nam Thạc sỹ Kinh tế 

15 Hồ Thị Thanh Phương 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

16 Nguyễn Thị Hương 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

17 Ngô Xuân Hoàng 1963 Nam Thạc sỹ Kinh tế 

18 Hồ Thị Đàn 1988 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

19 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

20 Nguyễn Thị Loan 1975 Nữ Thạc sỹ Toán học 

21 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

22 Trần Thị Huệ 1986 Nữ Thạc sỹ Toán học 

23 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

24 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

25 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

26 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

27 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

28 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

29 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

30 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

31 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

32 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

33 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

34 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

VI Cao đẳng Tài chính Ngân hàng         

1 Trương Thu Hương 1984 Nữ Thạc sỹ Kế toán 



2 Đỗ Văn Chúc 1981 Nam Thạc sỹ Kế toán 

3 Nguyễn Thị Vân Chi 1979 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

4 Vũ Bạch Điệp 1987 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

5 Ma Thị Hằng 1987 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

6 Nguyễn Quỳnh Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

7 Ngô Thị Hồng Hạnh 1984 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

8 Dương Quỳnh Liên 1984 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

9 Nguyễn Phương Thảo 1985 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

10 Nguyễn Thị Tâm 1982 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

11 Trần Anh Sơn 1983 Nam Thạc sỹ Quản trị KD 

12 Hà Thị Anh 1988 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

13 Lê Thị Bích Ngọc 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

14 Ninh Hồng Phấn 1985 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

15 Hoàng Thị Hồng Thúy 1982 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

16 Hồ Thị Đàn 1988 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

17 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

18 Nguyễn Thị Loan 1975 Nữ Thạc sỹ Toán học 

19 Trần Thị Hương 1980 Nữ Thạc sỹ Toán học 

20 Trần Thị Huệ 1986 Nữ Thạc sỹ Toán học 

21 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

22 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

23 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

24 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

25 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

26 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

27 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

28 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

29 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

30 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

31 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

32 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

VII Cao đẳng Điện dân dụng         

1 Nguyễn Thị Sao 1968 Nữ Cử nhân Cử nhân SPKT  

2 Trần Quang Thuận 1970 Nam Thạc sỹ Cử nhân SPKT 

3 Nguyễn Thị Thu Hoài 1974 Nữ Cử nhân Cử nhân SPKT 

4 Trần Anh Trang 1978 Nam Cử nhân Cử nhân SPKT 

5 Phạm Đình Tiệp 1981 Nam Thạc sỹ Tự động hóa 

6 Trần Trung Dũng 1981 Nam Thạc sỹ Tự động hóa 

7 Nguyễn Xuân Thế 1980 Nam Thạc sỹ Tự động hóa 

8 Vũ Nguyên Hải 1988 Nam Thạc sỹ Tự động hóa 

9 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

10 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

11 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

12 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

13 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

14 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

15 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

16 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

17 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

18 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 



19 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

20 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

VIII Cao đẳng Quản lý Xây dựng         

1 Trần Lê Duy 1982 Nam Tiến sỹ Kinh tế 

2 Nguyễn Thị Anh Hoa 1979 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

3 Lê Thị Phương 1980 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

4 Trần Thị Tuyết Nhung 1983 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

5 Dương Thu Phương 1982 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

6 Trương Thu Hương 1984 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

7 Đỗ Văn Chúc 1981 Nam Thạc sỹ Kế toán 

8 Nguyễn Thị Vân Chi 1979 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

9 Ma Thị Hằng 1987 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

10 Nguyễn Phương Thảo 1985 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

11 Nguyễn Thị Tâm 1982 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

12 Trần Anh Sơn 1983 Nam Thạc sỹ Quản trị KD 

13 Hà Thị Anh 1988 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

14 Lê Thị Bích Ngọc 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

15 Ninh Hồng Phấn 1985 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

16 Hoàng Thị Hồng Thúy 1982 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

17 Hồ Thị Thanh Phương 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

18 Nguyễn Thị Hương 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

19 Nguyễn Đình Chiến 1989 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

20 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

21 Nguyễn Thị Loan 1975 Nữ Thạc sỹ Toán học 

22 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

23 Trần Thị Huệ 1986 Nữ Thạc sỹ Toán học 

24 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

25 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

26 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

27 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

28 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

29 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

30 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

31 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

32 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

33 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

34 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

35 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

IX Cao đẳng Khoa học cây trồng         

1 Nguyễn Duy Lam 1960 Nam Tiến sỹ Trồng Trọt 

2 Ma Thị Thúy Vân 1981 Nữ Thạc sỹ Trồng Trọt 

3 Đào Thị Thu Hương 1984 Nữ Tiến sỹ Trồng Trọt 

4 Nguyễn Thị Thu Hà 1984 Nữ Tiến sỹ Trồng Trọt 

5 Lê Thị Thu 1979 Nữ Thạc sỹ Trồng Trọt 

6 Âu Thị Hiền 1979 Nữ Thạc sỹ Trồng Trọt 

7 Nguyễn Thị Xuyến 1984 Nữ Tiến sỹ Trồng Trọt 

8 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

9 Nguyễn Thị Loan 1975 Nữ Thạc sỹ Toán học 

10 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

11 Trần Thị Huệ 1986 Nữ Thạc sỹ Toán học 



12 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

13 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

14 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

15 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

16 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

17 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

18 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

19 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

20 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

21 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

22 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

23 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

X Cao đẳng Thú y         

1 Nguyễn Văn Bình 1966 Nam PGS.Tiến sỹ Chăn nuôi 

2 Đỗ Thị Vân Giang 1985 Nữ Tiến sỹ Thú y 

3 Nguyễn Vũ Quang 1984 Nam Tiến sỹ Chăn nuôi 

4 Vũ Minh Đức 1983 Nam Thạc sỹ Thú y 

5 Nguyễn Thị Bích Ngà 1983 Nữ Tiến sỹ Thú y 

6 Đoàn Thị Phương 1980 Nữ Thạc sỹ Thú y 

7 Đặng Văn Nghiệp 1977 Nam Thạc sỹ Chăn nuôi 

8 Đinh Ngọc Bách 1984 Nam Thạc sỹ Chăn nuôi 

9 Đỗ Thị Hà 1982 Nữ Thạc sỹ Chăn nuôi 

10 Vũ Thị Ánh Huyền 1986 Nữ Thạc sỹ Thú y 

11 Trương Thị Tính 1985 Nữ Tiến sỹ Thú y 

12 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

13 Nguyễn Thị Loan 1975 Nữ Thạc sỹ Toán học 

14 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

15 Trần Thị Huệ 1986 Nữ Thạc sỹ Toán học 

16 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

17 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

18 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

19 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

20 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

21 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

22 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

23 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

24 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

25 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

26 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

27 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XI Cao đẳng Quản lý Đất đai         

1 Nguyễn Duy Lam 1960 Nam Tiến sỹ Trồng trọt 

2 Ninh Văn Quý 1983 Nam Thạc sỹ Quản lý đất đai 

3 Trần Thị Thu Hiền 1984 Nữ Tiến sỹ Quản lý đất đai 

4 Nguyễn T Phương Thảo 1987 Nữ Thạc sỹ Quản lý đất đai 

5 Nguyễn Thị Xuyến 1984 Nữ Tiến sỹ Trồng trọt 

6 Hoàng Anh Dũng 1985 Nam Thạc sỹ Quản lý đất đai 

7 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

8 Nguyễn Thị Loan 1975 Nữ Thạc sỹ Toán học 

9 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 



10 Trần Thị Huệ 1986 Nữ Thạc sỹ Toán học 

11 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

12 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

13 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

14 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

15 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

16 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

17 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

18 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

19 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

20 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

21 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

22 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XII Cao đẳng Quản lý Môi trường         

1 Nguyễn Duy Lam 1960 Nam Tiến sỹ Trồng trọt 

2 Ninh Văn Quý 1983 Nam Thạc sỹ Quản lý đất đai 

3 Nguyễn T Phương Thảo 1987 Nữ Thạc sỹ Quản lý đất đai 

4 Nguyễn Thị Xuyến 1984 Nữ Tiến sỹ Trồng trọt 

5 Hoàng Anh Dũng 1985 Nam Thạc sỹ Quản lý đất đai 

6 Nguyễn T Minh Huệ 1985 Nữ Thạc sỹ Khoa học môi trường 

7 Đinh Ngọc Bách 1984 Nam Thạc sỹ Chăn nuôi thú y 

8 Nguyễn Văn Bình 1966 Nam Tiến sỹ Thú y 

9 Nguyễn Thị Thủy 1989 Nữ Thạc sỹ Khoa học môi trường 

10 La Thị Cẩm Vân 1985 Nữ Tiến sỹ Khoa học môi trường 

11 Quyền Thị Dung 1985 Nữ Tiến sỹ Khoa học môi trường 

12 Vũ Minh Đức 1983 Nam Thạc sỹ Thú y 

13 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

14 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

15 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

16 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

17 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

18 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

19 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

20 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

21 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

22 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

23 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

24 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

25 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

26 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XIII Cao đẳng Đo đạc địa chính         

1 Nguyễn Duy Lam 1960 Nam Tiến sỹ Trồng trọt 

2 Trần Thị Thu Hiền 1984 Nữ Tiến sỹ Quản lý đất đai 

3 Nguyễn T Phương Thảo 1987 Nữ Thạc sỹ Quản lý đất đai 

4 Ninh Văn Quý 1983 Nam Thạc sỹ Quản lý đất đai 

5 Quyền Thị Dung 1985 Nữ Tiến sỹ Khoa học môi trường 

6 La Thị Cẩm Vân 1985 Nữ Tiến sỹ Khoa học môi trường 

7 Nguyễn Thị Minh Huệ 1985 Nữ Thạc sỹ Khoa học môi trường 

8 Nguyễn Thị Thủy 1989 Nữ Thạc sỹ Khoa học môi trường 

9 Nguyễn Thị Xuyến 1984 Nữ Tiến sỹ Trồng trọt 



10 Đinh Ngọc Bách 1984 Nam Thạc sỹ Thú y 

11 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

12 Nguyễn Thị Loan 1975 Nữ Thạc sỹ Toán học 

13 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

14 Trần Thị Huệ 1986 Nữ Thạc sỹ Toán học 

15 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

16 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

17 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

18 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

19 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

20 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

21 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

22 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

23 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

24 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

25 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

26 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XIV Cao đẳng Cắt gọt Kim loại         

1 Phạm Đức Hùng 1976 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

2 Phạm Việt Hùng 1978 Nam Thạc sỹ SP kỹ thuật 

3 Vương Thị Như Yến 1979 Nữ Thạc sỹ SP kỹ thuật 

4 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

5 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

6 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

7 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

8 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

9 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

10 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

11 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

12 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

13 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

14 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

15 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XV Cao đẳng Điện công nghiệp         

1 Nguyễn Thị Sao 1968 Nữ Cử nhân Cử nhân SPKT  

2 Trần Quang Thuận 1970 Nam Thạc sỹ Cử nhân SPKT 

3 Nguyễn Thị Thu Hoài 1974 Nữ Cử nhân Cử nhân SPKT 

4 Trần Anh Trang 1978 Nam Cử nhân Cử nhân SPKT 

5 Phạm Đình Tiệp 1981 Nam Thạc sỹ Tự động hóa 

6 Trần Trung Dũng 1981 Nam Thạc sỹ Tự động hóa 

7 Nguyễn Xuân Thế 1980 Nam Thạc sỹ Tự động hóa 

8 Vũ Nguyên Hải 1988 Nam Thạc sỹ Tự động hóa 

9 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

10 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

11 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

12 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

13 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

14 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

15 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

16 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 



17 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

18 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

19 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

20 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XVI Cao đẳng Công nghệ ô tô         

1 Nguyễn Thành Đồng 1974 Nam Thạc sỹ Động lực 

2 Lê Văn Quang 1977 Nam Thạc sỹ Động lực 

3 Trần Phạm Kim Ngân 1989 Nữ Thạc sỹ C.nghiệp N.Thôn 

4 Hồ Xuân Hiệp 1971 Nam Thạc sỹ Động lực 

5 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

6 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

7 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

8 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

9 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

10 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

11 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

12 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

13 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

14 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

15 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

16 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XVII Cao đẳng Công nghệ Hàn         

1 Trần Quang Hanh 1974 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

2 Nguyễn Xuân Tiến 1978 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

3 Hoàng Văn Huynh 1979 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

4 Đồng Quang Tân 1980 Nam Thạc sỹ Cử nhân SPKT 

5 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

6 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

7 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

8 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

9 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

10 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

11 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

12 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

13 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

14 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

15 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

16 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XVIII Cao đẳng Tiếng Anh         

1 Ngô Xuân Hoàng 1963 Nam Tiến sỹ Quản trị KD 

2 Phạm Ngọc Quý 1977 Nam Thạc sỹ KHMT 

3 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

4 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

5 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

6 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

7 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

8 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

9 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

10 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

11 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 



12 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

13 Phạm Kim Thoa 1976 Nữ Thạc sỹ Ngôn ngữ 

14 Nguyễn Thị Hải Anh 1977 Nữ Thạc sỹ Văn học VN 

15 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

16 Đỗ Thái Hòa 1981 Nam Thạc sỹ KHMT 

17 Diệp Thị Thúy Vân 1989 Nữ Đại học Ngôn ngữ Văn hóa HQ 

18 Trần Ngọc Anh 1987 Nữ Đại học Tiếng Hàn 

19 Hồ Thị Thanh Phương 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

20 Lê Thị Bích Ngọc 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

XIX Cao đẳng Tiếng Hàn         

1 Song Kun Lee 1953 Nam Tiến sỹ Quản trị KD, Tiếng Hàn 

2 Park Seiyoung 1967 Nam Thạc sỹ Triết học, Tiếng Hàn 

3 Ngô Xuân Hoàng 1963 Nam Tiến sỹ Quản trị KD 

4 Phạm Ngọc Quý 1977 Nam Thạc sỹ KHMT 

5 Trần Ngọc Anh 1987 Nữ Đại học Tiếng Hàn 

6 Trương Thị Ngọc 1989 Nữ Đại học Tiếng Hàn 

7 Dương Thị Mĩ Đan 1998 Nữ Đại học Hàn quốc học 

8 Nguyễn Giang Thanh 1984 Nam Đại học Tiếng Hàn 

9 Trần Thị Phương Thảo 1988 Nữ Đại học Tiếng Hàn 

10 Trần Thị Minh Tuyết 1981 Nữ Đại học Tiếng Hàn 

11 Trần Văn Hoàng 1989 Nam Đại học Tiếng Hàn 

12 Nguyễn Hà Ly 1992 Nữ Thạc sỹ Tiếng Hàn 

13 Dương Quỳnh Nga 1991 Nữ Thạc sỹ Tiếng Hàn 

14 Trần Thị Thu Thủy 1990 Nữ Thạc sỹ Tiếng Hàn 

15 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

16 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

17 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

18 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

19 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

20 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

21 Phạm Kim Thoa 1976 Nữ Thạc sỹ Ngôn Ngữ 

22 Trần Thị Tuyết Nhung 1983 Nữ Thạc sỹ Báo chí 

23 Hồ Thị Thanh Phương 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

24 Lê Thị Bích Ngọc 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

25 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

26 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

27 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

28 Đỗ Thái Hòa 1981 Nam Thạc sỹ KHMT 

XX Trung cấp Cắt gọt kim loại         

1 Phạm Đức Hùng 1976 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

2 Phạm Việt Hùng 1978 Nam Thạc sỹ SP kỹ thuật 

3 Vương Thị Như Yến 1979 Nữ Thạc sỹ SP kỹ thuật 

4 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

5 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

6 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

7 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

8 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

9 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

10 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

11 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 



12 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

13 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

14 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

15 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XXI Trung cấp Điện         

1 Nguyễn Thị Sao 1968 Nữ Cử nhân Cử nhân SPKT  

2 Trần Quang Thuận 1970 Nam Thạc sỹ Cử nhân SPKT 

3 Nguyễn Thị Thu Hoài 1974 Nữ Cử nhân Cử nhân SPKT 

4 Trần Anh Trang 1978 Nam Cử nhân Cử nhân SPKT 

5 Phạm Đình Tiệp 1981 Nam Thạc sỹ Tự động hóa 

6 Trần Trung Dũng 1981 Nam Thạc sỹ Tự động hóa 

7 Nguyễn Xuân Thế 1980 Nam Thạc sỹ Tự động hóa 

8 Vũ Nguyên Hải 1988 Nam Thạc sỹ Tự động hóa 

9 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

10 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

11 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

12 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

13 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

14 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

15 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

16 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

17 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

18 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

19 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

20 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XXII Trung cấp Công nghệ Ôtô         

1 Nguyễn Thành Đồng 1974 Nam Thạc sỹ Động lực 

2 Lê Văn Quang 1977 Nam Thạc sỹ Động lực 

3 Trần Phạm Kim Ngân 1989 Nữ Thạc sỹ C.nghiệp N.Thôn 

4 Hồ Xuân Hiệp 1971 Nam Thạc sỹ Động lực 

5 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

6 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

7 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

8 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

9 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

10 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

11 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

12 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

13 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

14 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

15 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

16 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XXIII Trung cấp nghề Hàn         

1 Trần Quang Hanh 1974 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

2 Nguyễn Xuân Tiến 1978 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

3 Hoàng Văn Huynh 1979 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

4 Đồng Quang Tân 1980 Nam Thạc sỹ Cử nhân SPKT 

5 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

6 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

7 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 



8 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

9 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

10 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

11 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

12 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

13 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

14 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

15 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

16 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XXIV Trung cấp QLBHST         

1 Trần Lê Duy 1982 Nam Tiến sỹ Kinh tế 

2 Lê Thị Phương 1980 Nữ Thạc sỹ Kế toán 

3 Nguyễn Thị Tâm 1982 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

4 Hồ Thị Thanh Phương 1983 Nam Thạc sỹ Quản trị KD 

5 Nguyễn Thị Hương 1988 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

6 Hồ Thị Đàn 1984 Nữ Thạc sỹ Quản trị KD 

7 Ninh Hồng Phấn 1987 Nữ Thạc sỹ Kinh tế 

8 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

9 Nguyễn Thị Loan 1975 Nữ Thạc sỹ Toán học 

10 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

11 Trần Thị Huệ 1986 Nữ Thạc sỹ Toán học 

12 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

13 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

14 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

15 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

16 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

17 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

18 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

19 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

20 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

21 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

22 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

23 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XXV Cao đẳng, trung cấp bảo vệ thực vật         

1 Nguyễn Duy Lam 1960 Nam Tiến sỹ Trồng Trọt 

2 Ma Thị Thúy Vân 1981 Nữ Thạc sỹ Trồng Trọt 

3 Đào Thị Thu Hương 1984 Nữ Tiến sỹ Trồng Trọt 

4 Nguyễn Thị Thu Hà 1984 Nữ Tiến sỹ Trồng Trọt 

5 Lê Thị Thu 1979 Nữ Thạc sỹ Trồng Trọt 

6 Nguyễn Thị Xuyến 1984 Nữ Thạc sỹ Trồng Trọt 

7 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

8 Nguyễn Thị Loan 1975 Nữ Thạc sỹ Toán học 

9 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

10 Trần Thị Huệ 1986 Nữ Thạc sỹ Toán học 

11 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

12 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

13 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

14 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

15 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

16 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 



17 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

18 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

19 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

20 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

21 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

22 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XXVI Trung cấp sửa chữa máy tính         

1 Phạm Ngọc Quý 1977 Nam Thạc sỹ KHMT 

2 Trần Đình Thành 1966 Nam Thạc sỹ CNTT 

3 Nguyễn Thị Hạnh 1983 Nữ Thạc sỹ KHMT 

4 Lê Thị Minh Tân 1985 Nữ Thạc sỹ KHMT 

5 Phạm Thị Thu Huyền 1982 Nữ Thạc sỹ KHMT 

6 Đỗ Thái Hòa 1981 Nam Thạc sỹ KHMT 

9 Phạm Quang Huy 1988 Nam Thạc sỹ CNTT 

11 Đỗ Cao Chinh 1980 Nam Thạc sỹ Mạng 

12 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

13 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

14 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

15 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

16 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

17 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

18 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

19 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

20 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

21 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

22 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

23 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

24 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

25 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XXVII Trung cấp Tin học văn phòng         

1 Phạm Ngọc Quý 1977 Nam Thạc sỹ KHMT 

2 Trần Đình Thành 1966 Nam Thạc sỹ CNTT 

3 Nguyễn Thị Hạnh 1983 Nữ Thạc sỹ KHMT 

4 Lê Thị Minh Tân 1985 Nữ Thạc sỹ KHMT 

5 Phạm Thị Thu Huyền 1982 Nữ Thạc sỹ KHMT 

6 Đỗ Thái Hòa 1981 Nam Thạc sỹ KHMT 

7 Phạm Quang Huy 1988 Nam Thạc sỹ CNTT 

8 Đỗ Cao Chinh 1980 Nam Thạc sỹ Mạng 

9 Trương Đức Cường 1983 Nam Thạc sỹ KHMT 

10 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

11 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

12 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

13 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

14 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

15 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

16 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

17 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

18 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

19 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

20 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 



21 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

22 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

23 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XXVIII Cao đẳng, trung cấp trồng cây ăn quả         

1 Ma Thị Thúy Vân 1981 Nữ Thạc sỹ Trồng Trọt 

2 Đào Thị Thu Hương 1984 Nữ Tiến sỹ Trồng Trọt 

3 Nguyễn Thị Thu Hà 1984 Nữ Tiến sỹ Trồng Trọt 

4 Lê Thị Thu 1979 Nữ Thạc sỹ Trồng Trọt 

5 Nguyễn Thị Xuyến 1984 Nữ Thạc sỹ Trồng Trọt 

6 Âu Thị Hiền 1979 Nữ Thạc sỹ Trồng Trọt 

7 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

8 Nguyễn Thị Loan 1975 Nữ Thạc sỹ Toán học 

9 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

10 Trần Thị Huệ 1986 Nữ Thạc sỹ Toán học 

11 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

12 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

13 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

14 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

15 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

16 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

17 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

18 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

19 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

20 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

21 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

22 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 

XXIX Cao đẳng, trung cấp Sửa chữa MCC         

1 Phan Thanh Chương 1971 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

2 Nguyễn Đức Chính 1977 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

3 Lã Đỗ Khánh Linh 1982 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

4 Nguyễn Hoàng Giang 1983 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

5 Nguyễn Thị Lệ Hằng 1980 Nữ Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật 

6 Vương Thị Như Yến 1979 Nữ Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật 

7 Phạm Đức Hùng 1976 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

8 Nguyễn Văn Hạnh 1967 Nam Thạc sỹ Cơ khí CTM 

9 Trần Thị Thu Hằng 1982 Nữ Đại học Cơ khí CTM 

10 Phùng Thị Hải Yến 1976 Nữ Thạc sỹ Toán học 

11 Trần Thị Hương 1980 Nữ Tiến sỹ Toán học 

12 Hà Thị Thu Hằng 1983 Nữ Thạc sỹ Triết học 

13 Hữu T Hồng Hoa 1984 Nữ Thạc sỹ Triết học 

14 Lê Thị Ánh 1985 Nữ Thạc sỹ CNXHKH 

15 Phạm Thị Hồng 1985 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

16 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 Nữ Thạc sỹ TTHCM 

17 Trần Hồng Hải 1986 Nam Thạc sỹ LSĐ 

18 Võ Việt Cường 1983 Nam Thạc sỹ Tiếng Anh 

19 Nguyễn Thị Lập 1977 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

20 Hoàng Thị Lý 1981 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

21 Bùi Thị Hương 1985 Nữ Thạc sỹ Tiếng Anh 

22 Nguyễn Quốc Khánh 1984 Nam Đại học GDTC 

23 Ngô Quang Hùng 1987 Nam Đại học GDTC 



C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

STT Ngành Tỷ lệ sinh viên/giảng viên cơ hữu quy đổi 
1.  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2.78/1 

2.  Công nghệ kỹ thuật điện- Điện tử 22/1 

3.  Công nghệ thông tin 1.48/1 

4.  Kế toán 4.8/1 

5.  Quản trị kinh doanh  

6.  Tài chính ngân hàng  

7.  Thú Y 7.7/1 

8.  Quản lý đất đai  

9.  Quản lý môi trường  

10.  Đo đạc địa chính  

11.  Cắt gọt kim loại  

12.  Điện công nghiệp 4/1 

13.  Công nghệ Ôtô 8.31/1 

14.  Công nghệ Hàn  

15.  Tiếng Anh 7.55/1 

16.  Tiếng Hàn 17.85/1 

17.  Khoa học cây trồng  

18.  Trồng cây ăn quả  

19.  Tin học văn phòng 26.4/1 

20.  Sửa chữa máy tính  

21.  Điện dân dụng 6.25/1 

22.  Bảo vệ thực vật 4.8/1 

23.  Sửa chữa Máy công cụ 3.78/1 

24.  Quản lý bán hàng siêu thị 9.3/1 

       Thái Nguyên, ngày 17 tháng 6 năm 2020 

Người lập biểu      Hiệu trưởng   

      (Đã ký)           (Đã ký) 

 

 

 

Vũ Mộng Linh              TS. NGÔ XUÂN HOÀNG 


